
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 99, phố Chương Dương, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

28/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN KIÊN

0801303285

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, Bán 
buôn động vật sống, Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức 
ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.Bán buôn nông lâm sản 
nguyên liệu khác (trừ gỗ tre nứa)

4620

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép tôn, nhôm, inox

4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, Bán buôn hàng 
gốm, sứ, thủy tinh, hàng điện lạnh

4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn tơ, xơ, 
sợi dệt, Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép, Bán buôn phế 
liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. Bán buôn đá cây đá viên

4669

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TUẤN KIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983956426
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ nguyên vật tư, 
phụ liệu phục vụ sản xuất hàng may mặc và giày dép

4773

12. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng điện tử, điện lạnh, Bán lẻ đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh, 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

16. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

19. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

20. Sản xuất giày, dép 1520

21. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

1629

23. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất đá cây, đá viên

3530

24. Thu gom rác thải không độc hại 3811

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

26. Tái chế phế liệu 3830

27. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

28. Chăn nuôi gia cầm 0146

29. Chú ý: 
- Đối với ngành nghề kinh doanh có mục "Chi tiết", doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành nghề trong mục "Chi 
tiết" đã ghi.
- Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh 
doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo quy 
định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư, kinh 
doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.   

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142132785
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 99 Chương Dương, Phường Trần Phú, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 99 Chương Dương, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HẠNH Nữ

06/02/1984 Kinh Việt Nam

04/04/2014 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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